


TỔNG QUAN VỀ THUẾ
Câu 1: Chức năng khởi thủy của thuế là
a. Kiềm chế lạm phát
b. Huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước
c. Điều tiết thu nhập, góp phần đảm bảo công bằng xã hội
d. Điều tiết nền kinh tế
Câu 2: Căn cứ vào phương thức đánh thuế, thuế được phân loại thành
a. Thuế thực và thuế cá nhân
b. Thuế tiêu dùng và thuế thu nhập
c. Thuế tiêu dùng, thuế thu nhập và thuế tài sản
d. Thuế trực thu và thuế gián thu
Câu 3: Yếu tố nào sau đây được coi là “linh hồn” của một sắc thuế
a. Cơ sở thuế
b. Đối tượng chịu thuế
c. Đối tượng nộp thuế
d. Thuế suất
Câu 4: Thuế có thể góp phần điều tiết vĩ mô nền kinh tế vì
a. Thuế có tính bắt buộc
b. Thuế có tính không hoàn trả trực tiếp
c. Thuế có phạm vi điều tiết rộng
d. Thuế điều tiết vào thu nhập của các chủ thể kinh tế
Câu 5: Ba chức năng cơ bản của thuế là
a. Đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước; Thực hiện phân phối lại thu nhập; Điều tiết vĩ mô nền
kinh tế
b. Đảm bảo thu ngân sách Nhà nước; Điều tiết nền kinh tế; Bảo hộ một số ngành trong nước
c. Nuôi sống bộ máy Nhà nước; Cân bằng thu nhập; Điều tiết vĩ mô nền kinh tế
d. Nuôi sống bộ máy Nhà nước, Thực hiện phân phối lại thu nhập; Thực hiện chức năng ngoại thương
Câu 6: Thuế gián thu là thuế mà doanh nghiệp nộp thay cho
a. Cho sản phẩm hàng hóa tiêu thụ của bản thân doanh nghiệp
b. Cho đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu
c. Cho người nhận gia công
d. Cho người tiêu dùng cuối cùng
Câu 7: Loại thuế nào dưới đây là thuế trực thu
a. Thuế GTGT
b. Thuế tiêu thụ đặc biệt
c. Thuế thu nhập doanh nghiệp
d. Thuế nhập khẩu
Câu 8: Loại thuế nào dưới đây là thuế trực thu
a. Thuế TTĐB
b. Thuế nhập khẩu của doanh nghiệp
c. Thuế sử dụng đất nông nghiệp
d. Thuế GTGT của hàng hóa nhập
Câu 15: Theo phương thức chuyên dùng, thuế được chia thành:
A. Thuế trực thu và gián thu
B. Thuế đánh vào tài sản, đánh vào hàng hóa, đánh vào thu nhập
C. Thuế nhà nước và thuế địa phương
D. Thuế tổng hợp và thuế chuyên dùng
1/ Thuế là khoản thu chủ yếu của ngân sách nhà nước vì:
a. Thuế có phạm vi điều tiết rộng và có tính hoàn trả trực tiếp.
b. Thuế chỉ thu vào một số ít đối tượng và có tính bắt buộc.
c. Thuế có phạm vi điều tiết rộng và có tính không bắt buộc.
d. Thuế có phạm vi điều tiết rộng và có tính bắt buộc.

2/ Chức năng khởi thủy của thuế là:
a. Điều tiết hoạt động sản xuất kinh doanh.
b. Đảm bảo công bằng xã hội.
c. Huy động nguồn thu vào ngân sách nhà nước.
d. Kiềm chế lạm phát.

3/ Loại thuế nào sau đây có mức thuế suất bằng số tuyệt đối:
a. Thuế Môn bài.
b. Thuế Nhà, đất.
c. Thuế Nhập khẩu.
d. a, b và c đều đúng.
4/ Căn cứ vào phương thức đánh thuế thì các sắc thuế được chia thành:
a. Thuế trực thu và thuế gián thu.
b. Thuế tiêu dùng và thuế thu nhập
c. Thuế tiêu dùng, thuế thu nhập và thuế tài sản
d. Thuế thu vào doanh nghiệp và thuế thu vào cá nhân
5/ Thuế gián thu là loại thuế:
a. Được tính vào giá bán hàng hóa, dịch vụ.
b. Người tiêu dùng là người chịu thuế.
c. Người bán là người nộp nhưng không phải là người chịu thuế.
d. a, b và c đều đúng

6/ Căn cứ vào cơ sở đánh thuế thì các sắc thuế được chia thành:
a. Thuế thu vào doanh nghiệp và thuế thu vào cá nhân.
b. Thuế tiêu dùng và thuế thu nhập.
c. Thuế tiêu dùng, thuế thu nhập và thuế tài sản.
d. Thuế trực thu và thuế gián thu.
7/ Đặc trưng cơ bản nhất của thuế là:
Tính không hoàn trả trực tiếp.
Tính bắt buộc.
Tính không bắt buộc.
Tính hoàn trả trực tiếp.
8/ Hình thức nào được xem là ưu đãi thuế:
Miễn 100% số thuế phải nộp.
Giảm 50% số thuế phải nộp.
Hoãn nộp thuế.
a, b và c đều đúng.
9/ Để dùng thuế điều tiết nền kinh tế có thể sử dụng biện pháp:
Áp dụng các ưu đãi thuế.
Xác định số thu hợp lý giữa thuế trực thu và thuế gián thu.
Thay đổi thuế suất.
a, b và c đều đúng.
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